
PHỤ LỤC 03 - TIÊU CHÍ THÀNH LẬP PHÒNG 
(Đính kèm Tờ trình số           /TTr-NHNN ngày     /12/2023 của Ngân hàng Nhà nước)


 
1. Trong quá trình xây dựng, trình ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã rà soát và thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị thuộc NHNN theo hướng tinh gọn cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) (giảm đơn vị đầu mối, giảm số lượng phòng tại các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH). Theo đó, so với Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg thì cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối đơn vị (Vụ, Cục, Văn phòng) từ 11 đơn vị giảm xuống còn 08 đơn vị (tỷ lệ giảm 27,3%), từ 48 Phòng thuộc các đơn vị giảm xuống còn 30 Phòng (tỷ lệ giảm 37,5%), đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, khắc phục được các tồn tại, hạn chế. 
Đến nay, sau khi nghiên cứu, rà soát, NHNN thực hiện nghiêm túc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH theo hướng tinh gọn, đồng thời, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là trong việc quản lý, thanh tra, giám sát đối với nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) có tầm quan trọng hệ thống. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH từ 08 đơn vị giảm xuống còn 07 đơn vị (giảm 01 đơn vị là Cục Phòng, chống rửa tiền); số lượng Phòng thuộc các Cục, Văn phòng giảm từ 30 phòng xuống còn 23 Phòng (tỷ lệ giảm 23,3%). Việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trên cơ sở nguyên tắc mỗi công việc giao cho một đơn vị làm đầu mối thực hiện, một đơn vị có thể thực hiện nhiều công việc; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị không chồng chéo, trùng lắp, không có khoảng trống nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các TCTD và để phù hợp hơn với thực tế triển khai công việc của các đơn vị. Như vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH thể hiện sự nhất quán của NHNN, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW. 

2. Các phòng thuộc các Cục, Văn phòng thuộc Cơ quan TTGSNH tại dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg đáp ứng các tiêu chí thành lập phòng theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, cụ thể:

- Đáp ứng tiêu chí “Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục”: Tất cả các Phòng thuộc các Cục, Văn phòng thuộc Cơ quan TTGSNH đều được Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao nhiệm vụ về tham mưu thực hiện quản lý nhà nước trong một hoặc nhiều công tác chuyên môn sau: Cấp phép, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính,... đối với các TCTD hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ: Công tác văn phòng, tổ chức, nhân sự, quản lý tổ chức, bộ máy của hệ thống Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng…
- Đáp ứng tiêu chí “Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 biên chế công chức trở lên”: Tất cả các Phòng thuộc các Cục, Văn phòng thuộc Cơ quan TTGSNH đều phải bố trí từ 07 biên chế công chức trở lên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, khối lượng công việc được giao; trong đó một số Phòng dự kiến phải bố trí nhiều hơn 20 biên chế (biên chế thực tế của từng phòng sẽ được bố trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền). 
Cụ thể tại Bảng tổng hợp của 23 Phòng trực thuộc các Cục, Văn phòng (05 đơn vị) thuộc Cơ quan TTGSNH:
	TT
	Tên phòng
	Việc đáp ứng tiêu chí thành lập Phòng của các Cục, Văn phòng
thuộc Cơ quan TTGSNH
	Đáp ứng tiêu chí

(có/không)

	
	
	Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục
	Biên chế
	

	I
	VĂN PHÒNG

	1
	Phòng Hành chính (gọi tắt là Phòng 1)
	1. Tham mưu thực hiện công tác hành chính, quản trị, lễ tân, văn thư, lưu trữ của Cơ quan TTGSNH. 

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của Văn phòng. 
3. Thực hiện công tác cải cách hành chính.
	10 người
	Đáp ứng

	2
	Phòng Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Phòng 2)
	1. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng của Cơ quan TTGSNH, của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Thống đốc NHNN. 

2. Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng của Văn phòng. 

3. Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế của Cơ quan TTGSNH; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Văn phòng. 
	16 người
	Đáp ứng

	3
	Phòng Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra (gọi tắt là Phòng 3)

	1. Thực hiện thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra mà người ra quyết định thanh tra là Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng (các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, các cuộc thanh tra chuyên ngành lớn, phức tạp, các cuộc thanh tra lại); có ý kiến về dự thảo kết luận thanh tra của cuộc thanh tra mà người ra quyết định thanh tra là Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng và của cuộc thanh tra khác khi được giao/phân công.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
3. Đầu mối trong công tác quản lý hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của NHNN.
	8 người
	Đáp ứng

	4
	Phòng Tổng hợp (gọi tắt là Phòng 4)


	1 Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan TTGSNH; xây dựng, tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan TTGSNH, của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; 
2. Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng. 

	11 người
	Đáp ứng

	II
	CỤC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG I (gọi tắt là Cục I)

	1
	Phòng Quản lý, giám sát 1 (gọi tắt là Phòng 1) 

	1. Thực hiện giám sát đối với: (i) Ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là NHTM nhà nước) (bao gồm cả ngân hàng mua lại bắt buộc); (ii) Ngân hàng chính sách.

2. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với các đối tượng nêu trên 
	24 người
	Đáp ứng

	2
	Phòng Quản lý, giám sát 2 (gọi tắt là Phòng 2) 

	1.  Thực hiện giám sát đối với: Ngân hàng liên doanh; ngân hàng 100% vốn nước ngoài; một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tổ chức hoạt động thông tin tín dụng. 

2. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với: Ngân hàng liên doanh; ngân hàng 100% vốn nước ngoài; một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công ty Quản lý tài sản của các TCTD; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tổ chức hoạt động thông tin tín dụng.
	16 người
	Đáp ứng

	3
	Phòng Thanh tra (gọi tắt là Phòng 3)  

	1. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành đối với: (i) NHTM do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là NHTM nhà nước); (ii) Ngân hàng chính sách; (iii) Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (sau đây gọi chung là ngân hàng nước ngoài); (iv) Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền Quốc gia, tổ chức hoạt động thông tin tín dụng, tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng (sau đây gọi chung là tổ chức khác).
2. Thực hiện thanh tra đối với các đối tượng nêu trên. 
	28 người
	Đáp ứng

	4
	Phòng Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (gọi tắt là Phòng 4)


	1. Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo quy định đối với các Đoàn thanh tra do Cục I tiến hành và Đoàn thanh tra khác khi được giao/phân công.

2. Tham mưu xử lý/xử lý về xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng quản lý phát sinh qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến các đối tượng thuộc trách nhiệm của Cục I.
	8 người
	Đáp ứng

	5
	Phòng Tổng hợp (gọi tắt là Phòng 5)


	1. Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cục I; thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Cục I.
2. Đầu mối, phối hợp với các Phòng liên quan thuộc Cục I tham mưu về  thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác thanh tra, giám sát, cấp phép thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục I.
	9 người
	Đáp ứng

	III
	CỤC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG II (gọi tắt là Cục II)

	1
	1. Phòng Quản lý, giám sát 1 (gọi tắt là Phòng 1)   

	1. Thực hiện giám sát đối với NHTM cổ phần đặt trụ sở chính tại khu vực phía Bắc, trừ NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là NHTM cổ phần).
2. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với NHTM cổ phần đặt trụ sở chính tại khu vực phía Bắc.
	30 người
	Đáp ứng

	2
	Phòng Quản lý, giám sát 2 (gọi tắt là Phòng 2)  
	1. Thực hiện giám sát đối với NHTM cổ phần đặt trụ sở chính tại khu vực phía Nam, trừ NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là NHTM cổ phần).
2. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với NHTM cổ phần đặt trụ sở chính tại khu vực phía Nam.
	26 người
	Đáp ứng

	3
	Phòng Thanh tra (gọi tắt là Phòng 3) 

	1. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành đối với NHTM cổ phần, trừ NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là NHTM cổ phần).
2. Thực hiện thanh tra đối với NHTM cổ phần.
	33 người
	Đáp ứng

	4
	Phòng Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (gọi tắt là Phòng 4)


	1. Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo quy định đối với các Đoàn thanh tra do Cục II tiến hành và Đoàn thanh tra khác khi được giao/phân công.

2. Tham mưu xử lý/xử lý về xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng quản lý phát sinh qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến các đối tượng thuộc trách nhiệm của Cục II.
	10 người
	Đáp ứng

	5
	Phòng Tổng hợp (gọi tắt là Phòng 5)


	1. Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cục II; thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Cục II.
2. Đầu mối, phối hợp với các Phòng liên quan thuộc Cục II tham mưu về  thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác thanh tra, giám sát, cấp phép thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục II. 
	10 người
	Đáp ứng

	IV
	CỤC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG III (gọi tắt là Cục III)

	1
	Phòng Quản lý, giám sát  1 (gọi tắt là Phòng 1) 

	1. Thực hiện giám sát an toàn vĩ mô đối với nhóm ngân hàng hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. 
2. Thực hiện giám sát an toàn vi mô đối với ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô. 
3. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép đối với ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô, một số chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
	13 người
	Đáp ứng

	2.
	Phòng Quản lý, giám sát 2 (gọi tắt là Phòng 2) 

	1. Thực hiện giám sát an toàn vi mô đối với TCTD phi ngân hàng

2. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với TCTD phi ngân hàng. 
	16 người
	Đáp ứng

	3
	Phòng Thanh tra (gọi tắt là Phòng 3) 

	 1. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành đối với ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (sau đây gọi tắt chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ là chương trình, dự án tài chính vi mô), TCTD phi ngân hàng.
2. Thực hiện thanh tra đối với các đối tượng trên.
	22 người
	Đáp ứng

	4
	Phòng Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (gọi tắt là Phòng 4)
	 1. Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo quy định đối với các Đoàn thanh tra do Cục III tiến hành và Đoàn thanh tra khác khi được giao/phân công.
2. Tham mưu xử lý/xử lý về xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng quản lý phát sinh qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến các đối tượng thuộc trách nhiệm của Cục III.
	9 người
	Đáp ứng

	5
	Phòng Tổng hợp và Chính sách (gọi tắt là Phòng 5)


	1. Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cục III; thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Cục III;

2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thành lập, tổ chức, hoạt động, an toàn hoạt động, thanh tra, giám sát, cấp phép ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. 
	9 người
	Đáp ứng

	V
	CỤC GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (gọi tắt là Cục IV)

	1
	Phòng Nghiệp vụ giám sát (gọi tắt là Phòng 1)


	1. Thực hiện chức năng quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ giám sát ngân hàng theo chức năng của Cục IV. 

2. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng hệ thống phương pháp, công cụ, quy trình phân tích, giám sát và cảnh báo rủi ro, tiêu chí, ngưỡng giám sát đối với từng loại hình tổ chức tín dụng... phục vụ hoạt động giám sát ngân hàng của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

3. Tham mưu tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra công tác giám sát ngân hàng của toàn hệ thống Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
	10 người
	Đáp ứng

	2
	Phòng Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Phòng 2)


	1. Thực hiện chức năng giám sát an toàn vĩ mô đối với các đối tượng giám sát ngân hàng, trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô (sau đây gọi chung là đối tượng giám sát ngân hàng) theo chức năng của Cục IV; thực hiện nhiệm vụ đầu mối, phối hợp với các đơn vị giám sát an toàn vi mô tham mưu trình phê duyệt kết quả xếp hạng, trình các biện pháp xử lý trên cơ sở kết quả xếp hạng, lưu trữ, thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng các đối tượng giám sát ngân hàng (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô) theo quy định.
2. Tham mưu triển khai nhiệm vụ cơ cấu lại, xử lý nợ xấu hệ thống các TCTD (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong từng thời kỳ; tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tham mưu triển khai nhiệm vụ cơ cấu lại, xử lý nợ xấu hệ thống các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong từng thời kỳ; tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tham mưu tổ chức hội nghị của ngành Ngân hàng về công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các vấn đề khác theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.
	16 người
	Đáp ứng

	3
	Phòng Quản lý thông tin và Xử lý dữ liệu  (gọi tắt là Phòng 3)


	1. Thực hiện chức năng quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Cơ quan TTGSNH; quản lý cơ sở dữ liệu của Thanh tra, giám, sát ngành Ngân hàng theo chức năng của Cục IV.

2. Thực hiện kiểm tra chuyên đề về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của đối tượng giám sát ngân hàng thuộc phạm vi trách nhiệm giám sát của Cục IV.

3. Tham mưu xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các đối tượng giám sát ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của NHNN.
	15 người
	Đáp ứng

	4
	 Phòng Tổng hợp (gọi tắt là Phòng 4) 

	1. Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cục IV; thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Cục IV. 

2. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo cấp phép thành lập mới TCTD (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng) cho các tổ chức.
	9 người
	Đáp ứng


� Nghị định số �HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 123/2016/NĐ-CP"�123/2016/NĐ-CP� ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số �HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-451389.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 101/2020/NĐ-CP"�101/2020/NĐ-CP� ngày 28/8/2020.





